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KẾ HOẠCH  

Tiêm phòng gia súc, gia cầm và phun hóa chất  

khử trùng tiêu độc đợt II năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện Võ 

Nhai. Kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản huyện Võ Nhai năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND huyện 

Võ Nhai, về việc giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2023. 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-TTDVNN ngày 07/07/2023 của Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

và thuỷ sản trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2023. 

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND xã Phú 

Thượng. Kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản xã Phú Thượng năm 2023. 

UBND xã Phú Thượng xây dựng Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm và 

phun hóa chất khử trùng tiêu độc đợt II năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Chủ động ngăn ngừa, hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm, thuỷ sản trên địa bàn xã Phú thượng, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát 

triển, đáp ứng nhu cầu thị yếu người tiêu dùng. 

- Chủ động phòng chống một số bệnh nguy hiểm cho đàn gia súc, gia cầm 

tiêm vắc xin phòng bệnh đạt 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng theo 

kế hoạch đề ra. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

1. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm và kế hoạch phun khử 

trùng tiêu độc của ngành chuyên môn và chỉ đạo của UBND huyện. 

2. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống 

dịch bệnh và kiến thức pháp lệnh thú y cho các hộ chăn nuôi. 

3. Thông tin, tuyên truyền cho người chăn nuôi có ý thức bảo vệ vật nuôi và 

cách phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 

4. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác tiêm phòng vắc xin cho 

gia súc, gia cầm và chủ động trong công tác phòng, chống dịch. 

5.Tổ chức phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm khi có dịch xảy ra. 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Thông tin tuyên truyền: 
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- Thông tin tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận 

thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, và phát triển chăn 

nuôi theo hướng an toàn sinh học, nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng người 

và môi trường sinh thái. 

- Thông tin về tầm quan trọng, tác dụng của việc tiêm vắc xin phòng bệnh, 

nhằm ngăn ngừa dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và chiến dịch tiêm phòng gia 

súc, gia cầm đợt II trên địa bàn xã năm 2023. 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y, Luật Chăn nuôi nâng cao ý thức trách 

nhiệm cho người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 

2. Kế hoạch, lịch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt II năm 2023 

2.1. Thống kê đàn gia súc, gia cầm hiện có trong diện tiêm phòng: 

Yêu cầu các ông, bà trưởng xóm các xóm phối hợp với cán bộ thú y xã, cộng 

tác viên thú y, thành viên BCĐ phòng chống DBĐV xã phụ trách xóm, rà soát thống 

kê số lượng đàn gia súc, gia cầm hiện có trong diện tiêm phòng, để triển khai kế 

hoạch tiêm phòng đợt II năm 2023 đạt hiệu quả. 

2.2. Trách nhiệm của thú y xã và trưởng xóm các xóm: 

* Cán bộ thú y xã có trách nhiệm: 

- Tham mưu cho UBND xã thành lập tổ tiêm phòng; 

- Trực tiếp nhận Vác xin tiêm phòng tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Võ Nhai; 

- Trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng tại 10 xóm trên địa bàn xã. 

- Báo cáo tiến độ tiêm phòng cho BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật xã 

để báo cáo cấp trên theo quy định. 

- Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các loại vắc xin gửi về Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện theo đúng thời gian quy định. 

* Các ông bà trưởng xóm có trách nhiệm: 

+ Thông báo cho nhân dân xóm mình biết về kế hoạch tiêm phòng gia súc, 

gia cầm đợt II năm 2023;  

+ Hỗ trợ ghi chép sổ sách và dẫn đường cho tổ tiêm phòng của xã. 

3. Chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng đợt II/2023 

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 150 liều; 

- Vắc xin LMLM lợn: 125 liều; 

- Vắc xin Tụ dấu lợn: 500 liều; 

- Vắc xin Dịch tả lợn: 400 liều; 

- Vắc xin Lepto lợn: 250 liều; 

- Vắc xin tai xanh lợn: 40 liều; 

- Vắc xin Cúm gia cầm: 1.000 liều. 

4. Thời gian tổ chức tiêm phòng 

* Lịch tiêm phòng:  

Thời gian thực hiện công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt II/2023: Bắt 

đầu từ ngày 11/10 – 20/11/2023. 
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* Thời hạn thanh quyết toán: Cán bộ thú y xã hoàn thiện hồ sơ, chứng từ,  

nộp về UBND xã trước ngày 15/11/2023 

5. Công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc và phun hóa chất. 

- Thực hiện theo kế hoạch của ngành chuyên môn và của UBND huyện Võ 

Nhai. 

- Phạm vi triển khai: vùng có nguy cơ cao, vùng có ổ dịch cũ, các tụ điểm 

buôn bán kinh doanh giết mổ động vật, sản phẩm động vật. 

- Thời gian triển khai: Từ tháng 10/2023 đến tháng 20/11/2023. 

IV CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN 

1. Nhà nước hỗ trợ 100% vắc xin tiêm phòng. 

           2. Người chăn nuôi chi trả công tiêm phòng (Quy định mức thu phí tiêm 

phòng thực hiện theo Thông tư 283/2016/TT-BTC) mức thu phí tiêm phòng cụ thể 

như sau: 

+  Tiêm phòng trâu, bò, ngựa: 4.800đ/con; 

+  Tiêm phòng lợn, dê, cừu: 2.900đ/con; 

+  Tiêm phòng chó, mèo: 5.900đ/con. 

3. Đối với tiêm phòng dại chó, mèo (thực hiện theo Công văn số 

25/BVTN/2023 ngày 13/01/2023 của Công ty bảo việt Thái Nguyên) 

- Mức thu phí bảo hiểm là: 9.000đ/con 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã:  

- Chỉ đạo các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật xã, phụ trách 

xóm, thú y xã, công tác viên thú y, trưởng xóm, phối hợp triển khai, thực hiện tốt 

công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt II năm 2023, theo đúng tiến độ và thời 

gian quy định. 

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên tham 

gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. 

2. Thú y xã. 

- Phối hợp với các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh đông vật xã, phụ 

trách xóm, trưởng xóm các xóm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. 

3. Các ông (bà) trưởng xóm 

Thông báo đến toàn thể các hộ chăn nuôi trong xóm lịch tiêm phòng gia súc, 

gia cầm đợt II năm 2023 của UBND xã, để các hộ chăn nuôi chủ động tiêm phòng 

cho đàn vật nuôi hiện có trong diện tiêm phòng. 

Thống kê số lượng gia súc, gia cầm hiện có tại địa phương.  

4. Các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội 

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch 

tiêm phòng gia súc, gia cầm và phun hóa chất khử trùng tiêu độc đợt II năm 2023. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm và phun hóa chất khử trùng 

tiêu độc đợt II năm 2023. UBND xã Phú Thượng yêu cầu các thành viên BCĐ phòng 

chống dịch bệnh động vật xã, thú y, cộng tác viên thú y xã, trưởng xóm và người 
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chăn nuôi, nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề 

ra đạt hiệu quả cao./. 

Nơi nhận: 
- TT ĐU, HĐND xã; 

- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Thành viên BCĐ PC DBĐV xã; 

- Thú y, công tác viên thú y xã 

- Trưởng xóm 10 xóm; 

- Lưu VP. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Cường 
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